Bài 10. Quá trình huấn luyện máy thông minh
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 2
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
· 3.D1.1. Trình bày được quá trình đơn giản để huấn luyện AI gồm các bước: thu thập ví dụ và cho AI học từ các ví dụ đó.
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Trình bày được quá trình đơn giản để huấn luyện máy thông minh (AI) gồm 2 bước: thu thập các ví dụ và cho AI học từ các ví dụ đó.
· Phân loại và gán nhãn được các thẻ hình ảnh nông sản (ví dụ) thành từng nhóm rõ ràng để chuẩn bị dữ liệu huấn luyện cho máy.
· Giải thích được vì sao cần thu thập nhiều ví dụ phong phú, đa dạng (về màu sắc, hình dáng, góc chụp) để máy học tập và nhận diện chuẩn xác.
· Vận dụng được quy trình huấn luyện máy để tự thu thập và phân loại hình ảnh các loại rau, củ, quả gần gũi trong đời sống sinh hoạt gia đình.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác khi thu thập và dán nhãn các ví dụ hình ảnh; nhận thức được rằng việc gán nhãn sai hoặc cẩu thả sẽ dẫn đến việc máy thông minh học sai và phân loại nhầm lẫn.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị: Máy chiếu/ti vi tương tác, máy tính của giáo viên.
· Học liệu trình chiếu: Bộ Slide bài giảng điện tử (26 slides) theo chủ đề “Nông nghiệp thông minh & AI” gồm hình ảnh trực quan về nông sản, quy trình 2 bước huấn luyện và cánh tay rô-bốt thu hoạch nông sản.
· Học liệu thực hành: Bộ đồ dùng trải nghiệm phát cho từng bàn (cặp đôi):
· 8 thẻ hình vẽ nông sản (4 thẻ vẽ củ cà rốt: to, nhỏ, nằm ngang, nằm dọc; 4 thẻ vẽ quả dưa hấu: tròn, dài, nguyên quả, đã cắt đôi).
· 2 thẻ tên nhãn in sẵn: “Củ cà rốt” và “Trái dưa hấu”.
· Bảng gài hoặc bảng dán nhóm A3 chia sẵn 2 ô chứa dữ liệu.

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X5ea0f33a6ea98a0aad9c80b029600fbc1222a91]Hoạt động 1: Mở đầu và Giới thiệu quy trình huấn luyện máy thông minh (11 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Nhận biết được điểm khác nhau giữa con người và máy móc trong việc nhận biết, phân loại nông sản.
· Trình bày được 2 bước chính trong quá trình huấn luyện máy thông minh: (1) Thu thập ví dụ; (2) Cho AI học từ các ví dụ đó.
· Tiếp nhận rõ ràng nhiệm vụ thực hành phân loại và gán nhãn dữ liệu mẫu nông sản.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Bước 1: Giáo viên thuyết trình, dẫn dắt (7 phút)
· GV chiếu Slide 2, gợi nhắc kiến thức môn Tự nhiên và Xã hội: Con người quan sát rổ nông sản (cà chua, bắp cải) bằng mắt và dùng bộ não để ghi nhớ, phân biệt hình dáng, màu sắc.
· GV chiếu Slide 3 đặt vấn đề: Máy tính/rô-bốt không có mắt và não như con người, vậy làm thế nào để máy thông minh phân loại được nông sản? GV dẫn vào giải pháp: Con người phải huấn luyện cho máy!
· GV lần lượt phân tích 2 bước huấn luyện qua Slide 4, 5, 6, 7:
· Bước 1: Thu thập ví dụ: Tìm thật nhiều hình ảnh ví dụ về nông sản, hình ảnh cần đa dạng góc chụp, màu sắc, kích thước.
· Bước 2: Cho AI học từ các ví dụ: Cung cấp các ví dụ đã thu thập cho máy, gán nhãn tên chính xác (ví dụ: gắn chữ “Cà chua”, “Bắp cải”) để máy quan sát các nét đặc trưng và ghi nhớ.
· GV đặt câu hỏi gợi mở từ Slide 6: “Nếu chỉ cho máy xem đúng 1 tấm ảnh quả cà chua đỏ, liệu khi gặp quả cà chua hơi vàng máy có biết không?” để nhấn mạnh: Máy cần rất nhiều ví dụ phong phú mới học giỏi được.
· Bước 2: Chuyển giao nhiệm vụ (Slide 8, 9, 10) (4 phút)
· GV chiếu slide nhiệm vụ, phát cho mỗi bàn/cặp học sinh 1 bộ đồ dùng gồm 8 thẻ hình và 2 thẻ nhãn.
· GV nêu rõ yêu cầu thực hành:
Nhiệm vụ dành cho các “Nhà huấn luyện AI nhí”:
- Hình thức: Thực hành theo cặp (2 bạn ngồi cùng bàn).
- Thời gian thực hiện: 5 phút.
- Nội dung:
1. Quan sát và phân loại 8 thẻ hình ảnh nông sản thành 2 nhóm ví dụ riêng biệt trên bảng phân nhóm.
2. Chọn và dán đúng thẻ nhãn tên (“Củ cà rốt”, “Trái dưa hấu”) vào nhóm ví dụ tương ứng.
3. Cùng thảo luận xem các thẻ hình trong từng nhóm có điểm gì giống và khác nhau.

[bookmark: Xcb2ccd5c412bd1fb487e5bfeb9462dc4d8815a8]Hoạt động 2: Thực hành phân loại và gán nhãn dữ liệu mẫu (6 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Phân loại chính xác 8 thẻ hình nông sản thành 2 nhóm dữ liệu riêng biệt (nhóm cà rốt và nhóm dưa hấu).
· Gán đúng nhãn “Củ cà rốt” và “Trái dưa hấu” cho từng nhóm để sẵn sàng làm dữ liệu huấn luyện AI.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Học sinh làm việc theo cặp:
· Quan sát kĩ các thẻ hình, trao đổi nhanh để phân loại thẻ vào 2 ô trên bảng A3.
· Chọn thẻ nhãn chữ tương ứng dán lên đầu mỗi ô dữ liệu.
· Giáo viên quan sát, bao quát lớp học:
· Dự kiến khả năng 1: Học sinh gặp lúng túng với tấm thẻ “quả dưa hấu đã bổ đôi” (vì có màu đỏ của ruột, khác với quả nguyên có vỏ màu xanh sọc). GV gợi ý HS quan sát hạt và vỏ viền xanh để xác định đúng loại quả.
· Dự kiến khả năng 2: Một số cặp dán nhãn ngược hoặc để lẫn lộn hình ảnh giữa 2 nhóm. GV nhắc nhở học sinh kiểm tra lại thật kĩ từng tấm thẻ, đảm bảo không có hình ảnh nào bị “lạc loài” trước khi nộp sản phẩm huấn luyện cho máy.

[bookmark: X3bec938b4f2d3588f9a42ff36c9386e5bdb4e13]Hoạt động 3: Báo cáo kết quả và Thảo luận về đặc điểm dữ liệu huấn luyện (10 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Báo cáo kết quả phân loại, dán nhãn của nhóm mình.
· Giải thích được mối liên hệ giữa các thao tác vừa thực hiện với 2 bước huấn luyện AI (khai thác Slide 11, 12, 13).
· Phát triển tư duy bậc cao thông qua phân tích tình huống: Tại sao bộ ví dụ cần có nhiều góc độ, trạng thái khác nhau (quả cắt đôi, củ nằm ngang/dọc) và hậu quả nếu dán sai nhãn.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Bước 1: Báo cáo kết quả (Slide 11, 12)
· GV mời đại diện 2 cặp học sinh mang bảng kết quả lên gắn lên bảng lớp.
· Đại diện nhóm chỉ rõ: Nhóm 1 gồm 4 hình ảnh gì, nhãn tên là gì; Nhóm 2 gồm 4 hình ảnh gì, nhãn tên là gì.
· Cả lớp quan sát, nhận xét và đối chiếu kết quả của nhóm mình.
· Bước 2: Tổ chức thảo luận khai thác “dư địa” nhiệm vụ
· GV liên hệ: “Việc các em vừa gom các thẻ hình cà rốt và dưa hấu vào từng ô chính là thực hiện Bước mấy của quá trình huấn luyện AI?” -> HS trả lời: Bước 1 (Thu thập ví dụ).
· GV tiếp tục hỏi: “Việc gắn chữ ‘Củ cà rốt’ và ‘Trái dưa hấu’ lên trên nhóm hình rồi đưa cho rô-bốt quét qua chính là Bước mấy?” -> HS trả lời: Bước 2 (Cho AI học từ các ví dụ).
· GV kích hoạt tư duy sâu hơn bằng 2 tình huống thảo luận:
· Tình huống 1: “Tại sao trong nhóm Dưa hấu, thầy/cô lại để cả quả dưa hấu còn nguyên vỏ xanh VÀ một miếng dưa hấu đã cắt đôi ruột đỏ? Nếu ta chỉ cho máy học quả dưa hấu vỏ xanh, khi bác nông dân đưa ra miếng dưa hấu đỏ, máy có nhận diện được không?”
-> Đại diện học sinh trả lời: Máy sẽ không nhận diện được hoặc nhận diện sai thành quả khác màu đỏ (như quả cà chua). Vì vậy cần thu thập nhiều ví dụ ở nhiều góc nhìn, trạng thái khác nhau.
· Tình huống 2: “Nếu vô tình bạn dán nhầm nhãn ‘Trái dưa hấu’ vào ô chứa các củ cà rốt thì chuyện gì sẽ xảy ra với chú rô-bốt thông minh?”
-> Học sinh thảo luận: Rô-bốt sẽ bị học sai, nhìn thấy củ cà rốt lại gọi tên là dưa hấu.
· GV chốt lại Slide 13: Để huấn luyện máy thông minh, con người phải chuẩn bị thật chuẩn xác 2 bước: Thu thập các ví dụ và Cho AI học từ các ví dụ đó.
· GV mở rộng qua Slide 14: Giới thiệu ứng dụng thực tế của rô-bốt thu hoạch nông sản thông minh trong nhà kính (tự phân biệt quả chín/quả xanh dựa trên hàng nghìn ví dụ đã học).

[bookmark: Xe4be783ee95cf941548d4cdf91698d7e60bd4eb]Hoạt động 4: Đánh giá, Chốt kiến thức và Giao nhiệm vụ vận dụng (8 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức về 2 bước huấn luyện AI của học sinh thông qua hệ thống câu hỏi tương tác.
· Vận dụng được kiến thức 2 bước huấn luyện máy thông minh để xây dựng bộ dữ liệu hình ảnh tại gia đình.
· Ghi chép nội dung cốt lõi của bài học vào vở.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Bước 1: Tổ chức kiểm tra đánh giá tương tác (Slide 15 đến Slide 24) (4 phút)
· GV lần lượt chiếu các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tương tác, học sinh trả lời bằng cách giơ thẻ chữ cái A, B, C, D hoặc tín hiệu tay:
· Câu 1 (Slide 15, 16): Quy trình huấn luyện một máy thông minh đơn giản gồm mấy bước chính? (Đáp án: B. 2 bước).
· Câu 2 (Slide 17, 18): Bước đầu tiên trong quá trình huấn luyện máy thông minh là gì? (Đáp án: C. Thu thập các ví dụ).
· Câu 3 (Slide 19, 20): Để máy phân biệt tốt giữa “Quả xoài” và “Quả chuối”, chúng ta nên làm gì? (Đáp án: A. Thu thập nhiều ví dụ về hình ảnh quả xoài và quả chuối).
· Câu 4 & Câu 5 (Slide 21 - 24): Gọi nhanh 1 - 2 học sinh nêu lại tên 2 bước huấn luyện và ghép nối các nội dung cột A - Cột B.
· Bước 2: Kết luận và Ghi chép (2 phút)
· GV tổng kết tuyên dương các cặp học sinh thao tác nhanh, chính xác.
· GV yêu cầu học sinh ghi chép vào vở mục ghi nhớ:
> Ghi nhớ:
> Quá trình huấn luyện máy thông minh gồm 2 bước:
> - Bước 1: Thu thập các ví dụ.
> - Bước 2: Cho AI học từ các ví dụ đó.
· Bước 3: Giao bài tập vận dụng về nhà (Slide 25, 26) (2 phút)
· GV chiếu Slide 25 và hướng dẫn nhiệm vụ thực tế tại nhà:
0. Quan sát tủ lạnh hoặc gian bếp của gia đình em.
0. Chọn ra 2 loại rau hoặc quả quen thuộc (ví dụ: quả Cam và quả Táo, hoặc quả Cà chua và củ Khoai tây).
0. Vẽ hoặc nhờ bố mẹ chụp 3 bức ảnh/hình vẽ ví dụ cho mỗi loại ở các góc khác nhau (ví dụ: quả nguyên, quả cắt đôi, quả to/nhỏ).
0. Dán nhãn tên rõ ràng cho từng nhóm để buổi học sau cùng nộp thành “Bộ dữ liệu huấn luyện AI nhí” của lớp.
· Chiếu Slide 26, kết thúc tiết học trong không khí vui vẻ, khích lệ tinh thần học tập của học sinh.
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